
Số máy
Công 

suất

3

1 1 Máy nén khí Puma 131PMA020H007SD5 PK200300 No7 Đài Loan 2015 2015

2 2 Máy nén khí Puma 131PMA020H008SD5 PK200300 No8 Đài Loan 2015 2015

3 3
Máy phun vẩy bê tông KuangShi 

ZC SPJ-140
113PHV616SD5 SPJ-140 No2 KS19S1616 22Kw 3-8m3/h 2000kg

Trung 

Quốc
2019 2020

1

4 1 Màn hình LCD cảm ứng 65'' 134LCD065I001SD5
TE65-

BD01N
No1

Trung 

Quốc
2015

8

5 1 Máy xúc lật bánh lốp XCMG 102XCM215SD5 LW500F
29LA - 

3015
11202215

G2B1*D912200

8484*
162 KW 3 m3 16500 Kg

Trung 

Quốc
2012 2017

6 2 Máy xúc lật bánh lốp XCMG 102XCM225SD5 LW500F
29LA - 

3014
11202225

2B1*D91220075

30*
162 KW 3 m3 16500 Kg

Trung 

Quốc
2012 2017

7 3
Máy xúc đào bánh xích Komatsu 

PC30MR-3
103KMS894SD5 PC30MR-3  29XA-1429

KMTPC200E040

34894
17661 21,3 Kw 0,09m3 Nhật Bản 2011 2016

8 4 HOWO chum 29H-634.64 110HOW03M762SD5 CNHTC 29H-634.64
LZZ1BBGD2KE

756762

MC05184019050

7817697
132Kw

3M3 (3 

chỗ ngồi)

6870kg/KL

CH 2600kg

Trung 

Quốc
2019 2019

9 5

Búa phá đá thủy lực Volvo BH440  

(lắp trên máy xúc đào liên hợp BL 

61B)

123BH4006SD5 BH440 No6
100-130 

bar
0,44T BaLan 2015 2015

10 6
Máy nén khí Rotair RVD 50.8 

(Turbosol)
131ROT050H990SD5 RVD 50.8 No2 48E10990

37kw

8 bar
6400l/p 1455kg Italya 2016 2018

11 7 Máy bơm ly tâm 129HDU0470M16H03 LT470-16 No3  33KW 
380-530 

m3/h-19m
Việt Nam 2012 2012

12 8
Máy Cắt thép + băng truyền 

Kunwoo
156PAN04K42D542 KMC - 42 No5 K-5542 3,75KW D10-D41 Hàn Quốc 2016

Ghi chú

I Kho Nam An Khánh - Xã An Khánh - TP. Hà Nội

II
Phòng Hành chính Nhân sự Công ty - Tòa nhà HH4 - KĐT Sông Đà Mỹ Đình - P. Từ Liêm - TP.Hà 

Nội

III DANM thép Hòa Phát - Thôn Đông Lỗ - Xã Vạn Tường - Tỉnh Quảng Ngãi

Động cơ
Thông số 

chính

Tự trọng 

(tấn)

Nước sản 

xuất

Năm sản 

xuất

Năm sử 

dụng
STT Tên xe máy Mã số tài sản

Ký mã 

hiệu
Số đăng ký Số khung

(Kèm theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 140/2025/HĐDV/SĐ5-BTN ngày 08/10/2025)
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